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 A Tổng số          687.837.469.000           201.462.000.000      457.468.688.000            13.730.000.000                           -        15.176.781.000 

   1 Ban QLDA ĐTXD huyện          139.049.000.000           138.549.000.000 500.000.000           

   2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng             5.000.000.000               5.000.000.000 

   3 Công an huyện             2.000.000.000               2.000.000.000 

   4 Phòng Văn hóa - Thông tin                200.000.000                 200.000.000 

   5 Ban CHQS huyện             6.786.000.000               6.786.000.000 

   6 UBND xã An Phú             1.251.000.000               1.251.000.000 

   7 UBND xã Tân Hưng             1.058.000.000               1.058.000.000 

   8 UBND xã Minh Tâm             1.644.000.000               1.644.000.000 

   9 UBND xã Minh Đức             2.274.000.000               2.274.000.000 

 10 Vốn chưa phân bổ            42.700.000.000             42.700.000.000 

 11 Đài Truyền thanh - truyền hình huyện             1.868.905.000 
         1.868.905.000 

 12 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

huyện
            4.948.500.000 

         4.948.500.000 

 13 Nhà Thiếu Nhi                599.499.000             599.499.000 

 14 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp             1.759.996.000          1.759.996.000 

 15 Trung tâm phát triển quỹ đất                770.795.000             770.795.000 

 16 Phòng Kinh tế hạ tầng             6.663.786.000          6.663.786.000 

 17 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường             2.459.120.000          2.459.120.000 
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 18 Trung tâm y tế            25.599.429.000        25.599.429.000 

 19 Bảo hiểm xã hội            50.000.000.000        50.000.000.000 

 20 Kinh phí giáo dục (Các trường học)          270.000.000.000      270.000.000.000 

 21 Phòng Lao động thương binh và xã hội            20.246.897.000 
       20.246.897.000 

 22 Phòng Giáo dục & Đào tạo             4.541.833.000          4.541.833.000 

 23 Phòng Nội vụ             3.812.488.000          3.812.488.000 

 24 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên
            1.615.647.000 

         1.615.647.000 

 25 Trung tâm bồi dưỡng chính trị                914.066.000             914.066.000 

 26 Văn phòng HĐND và UBND             9.494.149.000          9.494.149.000 

 27 Phòng Tư pháp             1.019.591.000          1.019.591.000 

 28  Thanh tra huyện             1.220.168.000          1.220.168.000 

 29 Phòng Văn hóa Thông tin             1.334.820.000          1.334.820.000 

 30 Phòng Tài chính - Kế hoạch             1.539.822.000          1.539.822.000 

 31 Phòng Nông nghiệp và PTNT             1.882.957.000          1.882.957.000 

 32  Phòng Dân tộc                953.269.000             953.269.000 

 33 Huyện ủy            15.046.503.000        15.046.503.000 

 34 Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc             1.813.707.000          1.813.707.000 

 35 Huyện đoàn             1.179.490.000          1.179.490.000 

 36 Hội Liên hiệp Phụ nữ             1.147.150.000          1.147.150.000 

 37 Hội Nông dân             1.386.338.000          1.386.338.000 

 38 Quỹ hỗ trợ nông dân                500.000.000             500.000.000 

 39 Hội cựu chiến binh             1.054.641.000          1.054.641.000 

 40 Hội Chữ Thập Đỏ huyện                927.959.000             927.959.000 

 41 Hội cựu thanh niên xung phong                392.138.000             392.138.000 

 42 Hội Đông y                331.490.000             331.490.000 

 43 Hội khuyến học                308.006.000             308.006.000 

 44 Hội người cao tuổi                283.184.000             283.184.000 

 45 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin                400.490.000             400.490.000 

 46 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ                500.000.000             500.000.000 
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 47 Hội bảo trợ trẻ em nghèo và người tàn tật                384.299.000             384.299.000 

 48 Hội người mù                371.301.000             371.301.000 

 49 Công an huyện             1.093.235.000          1.093.235.000 

 50 Ban chỉ huy quân sự            16.603.020.000        16.603.020.000 

 51 chi khác            15.176.781.000      15.176.781.000 

 52 Dự phòng ngân sách            13.730.000.000            13.730.000.000 
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